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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 	KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	NĂM HỌC 2018 – 2019
		MÔN THI: TOÁNTRƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ

		Ngày thi:
	(Đề thi gồm 02 trang)	Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)



Câu 1: (1 điểm) Cho parobol (P) : y = – x2 và đường thẳng (d): y = 2x – 3.
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Câu 2: (1 điểm) Cho phương trình x2 – (2m + 1)x + m2 + 2 = 0. (1)
a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2.
b) Tìm m để hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn hệ thức : 3x1x2 – 5(x1 + x2) + 7 = 0.

Câu 3: (1 điểm) Trên một khúc sông, dòng chảy của nước ở bề mặt sông lớn hơn dòng chảy của nước ở đáy sông. Gọi v km/h là vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông, f km/h là vận tốc dòng chảy ở đáy sông, các nhà vật lí đã tìm được mối liên hệ giữa dòng chảy của nước ở bề mặt sông và dòng chảy của nước ở đáy sông theo công thức sau[image: ]
a) Nếu vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là 9,31 km/h thì vận tốc dòng chảy ở đáy sông là bao nhiêu?
b) Nếu vận tốc dòng chảy ở đáy sông là 20,32 km/h thì vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là bao nhiêu?

Câu 4: (1 điểm) Một con robot được thiết kế có thể đi thẳng, quay một góc 90 sang trái hoặc sang phải. Robot xuất phát từ vị trí A đi thẳng 3m, quay sang phải rồi đi thẳng 3m, quay sang trái rồi đi thẳng 2m, quay sang phải rồi đi thẳng 2m, quay sang trái rồi đi thẳng 4m, quay sang phải rồi đi thẳng 4m đến đích tại vị trí B. Tính theo đơn vị mét khoảng cách giữa đích đến và nơi xuất phát của robot (ghi kết quả gần đúng chính xác đến 1 chữ số thập phân).











Câu 5: (1 điểm) Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Năm nay dân số ở tỉnh A tăng 1,2%, còn dân số ở tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân của hai tỉnh năm nay là 4.045.000 người. Tính số dân của mỗi tỉnh năm nay có được.

Câu 6: (1 điểm) Bạn Phương dùng kính lão của ông nội (một loại thấu kính hội tụ) để làm thí nghiệm tạo ảnh một cây đèn cầy trên tấm màn. Cho rằng vật sáng có hình đoạn thẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính đoạn OA = 16cm. Thấu kính có quang tâm là O và tiêu điểm F, có tiêu cự OF = 12cm. Vật AB cho ảnh thật A’B’ (có đường đi của tia sáng được mô tả như hình vẽ). Tính xem ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật.
[image: E:\DATA 2014\PGD QUAN 6 2014\CHUYEN MON TOAN 2017\HINH ANH TAI LIEU GIANG DAY CHUONG I\HINH ANH THAU KINH\IMG_4926.JPG]

Câu 7: (1 điểm) Có hai lọ đựng muối với nồng độ 5% và 40%. Hỏi cần phải lấy mỗi loại bao nhiêu gam để được 140g nước muối với nồng độ 30%?

Câu 8: (2 điểm) Cho ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O ; R). Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại N, M. Các đường BM, CN cắt nhau tại H.
a) Chứng minh AH vuông góc với BC tại K. 
b) Chứng minh tứ giác ANKC nội tiếp. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp này 
c) MN cắt CB tại F và AF cắt đường tròn (O) tại E. Chứng minh tứ giác AMNE nội tiếp. 

 

---- HẾT ----
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THAM KHẢO
Câu 1: (1 điểm) Cho parobol (P) : y = – x2 và đường thẳng (d): y = 2x – 3.
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
 Hướng dẫn :
a) Vẽ (P)
b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:




 ,  
Vaäy (d) caét (P) taïi A(1 ; –1) vaø B(–3 ; –9).

Câu 2: (1 điểm) Cho phương trình x2 – (2m + 1)x + m2 + 2 = 0. (1)
a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2.
b) Tìm m để hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn hệ thức : 3x1x2 – 5(x1 + x2) + 7 = 0.
 Hướng dẫn :
a) Điều kiện để phương trình có hai nghiệm x1 và x2 là : ’ = (2m + 1)2 – 4(m2 + 2)  0
 4m2 + 4m + 1 – 4m2 – 8  0  4m – 7  0  [image: ]
b) Theo hệ thức Vi-ét, ta có [image: ] và từ giả thiết 3x1x2 – 5(x1 + x2) + 7 = 0 
Suy ra : 3(m2 +2) – 5(2m +1) +7 = 0  3m2 + 6 –10m –5 +7 = 0  3m2 –10m + 8 = 0
 [image: ]
Vậy với m = 2 thì phương trình có 2 nghiệm x1 và x2 thỏa hệ thức 3x1x2 – 5(x1 + x2) + 7 = 0.

Câu 3: (1 điểm) Trên một khúc sông, dòng chảy của nước ở bề mặt sông lớn hơn dòng chảy của nước ở đáy sông. Gọi v km/h là vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông, f km/h là vận tốc dòng chảy ở đáy sông, các nhà vật lí đã tìm được mối liên hệ giữa dòng chảy của nước ở bề mặt sông và dòng chảy của nước ở đáy sông theo công thức sau[image: ]
a) Nếu vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là 9,31 km/h thì vận tốc dòng chảy ở đáy sông là bao nhiêu?
b) Nếu vận tốc dòng chảy ở đáy sông là 20,32 km/h thì vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là bao nhiêu?
 Hướng dẫn :
Ta có : [image: ]
a) Ta Khi vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là 9,31 km/h thì vận tốc dòng chảy ở đáy sông là:
[image: ]km/h. 
b) Ta Khi vận tốc dòng chảy ở đáy sông là 20,32 km/h thì vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là:
[image: ][image: ] 
Câu 4: (1 điểm) Một con robot được thiết kế có thể đi thẳng, quay một góc 90 sang trái hoặc sang phải. Robot xuất phát từ vị trí A đi thẳng 3m, quay sang phải rồi đi thẳng 3m, quay sang trái rồi đi thẳng 2m, quay sang phải rồi đi thẳng 2m, quay sang trái rồi đi thẳng 4m, quay sang phải rồi đi thẳng 4m đến đích tại vị trí B. Tính theo đơn vị mét khoảng cách giữa đích đến và nơi xuất phát của robot (ghi kết quả gần đúng chính xác đến 1 chữ số thập phân).
 Hướng dẫn :
Gọi M là đích đến sau khi đi thẳng 3m.
Gọi C là đích đến sau khi đi tiếp 3m.
[image: ]Gọi N là đích đến sau khi đi tiếp 2m.
Gọi D là đích đến sau khi đi tiếp 2m.
Gọi P là đích đến sau khi đi tiếp 4m.
Nhìn vào hình vẽ, ta có :
Các tam giác AMC, CND, DPB vuông cân tại M, N, P. 
Do đó A, C, D thẳng hàng và C, D, B thẳng hàng 
 A, C, D, B thẳng hàng 
Khi đó, ta có : AB = AC + CD + DB = [image: ] 

Câu 5: (1 điểm) Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Năm nay dân số ở tỉnh A tăng 1,2%, còn dân số ở tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân của hai tỉnh năm nay là 4.045.000 người. Tính số dân của mỗi tỉnh năm nay có được.
 Hướng dẫn :
Gọi x (người) là dân số của tỉnh A năm ngoái.
Điều kiện: x  N* và x < 4.000.000
Số dân của tỉnh B năm ngoái là 4.000.000 – x (người)
Số dân của tỉnh A tăng thêm là x  1,2% = [image: ] (người)
Số dân của tỉnh B tăng thêm là (4.000.000 – x)  1,1% = [image: ] (người)
Theo giả thiết, ta có : [image: ]
 12x + 44.000.000 – 11x = 45.000.000  x =1.000.000 (nhận)
Số dân của tỉnh A năm ngoái là 1.000.000 (người)
Số dân của tỉnh A năm nay là 1.000.000 + 1.000.000  1,2% = 1.012.000 (người)
Số dân của tỉnh B năm nay là 4.045.000 – 1.012.000  = 3.033.000 (người)

Câu 6: (1 điểm) Bạn Phương dùng kính lão của ông nội (một loại thấu kính hội tụ) để làm thí nghiệm tạo ảnh một cây đèn cầy trên tấm màn. Cho rằng vật sáng có hình đoạn thẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính đoạn OA = 16cm. Thấu kính có quang tâm là O và tiêu điểm F, có tiêu cự OF = 12cm. Vật AB cho ảnh thật A’B’ (có đường đi của tia sáng được mô tả như hình vẽ). Tính xem ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật.
 Hướng dẫn:
[image: E:\DATA 2014\PGD QUAN 6 2014\CHUYEN MON TOAN 2017\HINH ANH TAI LIEU GIANG DAY CHUONG I\HINH ANH THAU KINH\IMG_4926.JPG]

Trong OAB có AB // A’B’  (cùng vuông góc AA’)

 (hệ quả của định lí Thales)  (1)

Trong OCF  có OC // A’B’  (cùng vuông góc OA’)

 (hệ quả của định lí Thales)  (2) .
Mặt khác ta có:  AB = OC  (3)

Từ (1) , (2) và (3)   (4)

Thay (4) vào (1):  
Vậy ảnh gấp ba lần vật.
Câu 7: (1 điểm) Có hai lọ đựng muối với nồng độ 5% và 40%. Hỏi cần phải lấy mỗi loại bao nhiêu gam để được 140g nước muối với nồng độ 30%?
 Hướng dẫn:
Gọi x (gam) là số gam lấy lọ muối có nồng độ 5%. (x > 0)
Gọi y (gam) là số gam lấy lọ muối có nồng độ 40%. (y > 0)
Ta có phương trình: x + y = 140	(1)
Lấy x(gam) lọ muối nồng độ 5%, y(gam) lọ muối nồng độ 40% ta được 140g nồng độ 30%, ta có phương trình: x.5% + y.40% = 140.30%  x + 8y = 840	(2)
Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: [image: ]. Ta có: [image: ]
Vậy số gam lấy ở lọ muối nồng độ 5% là 40g, số gam lấy ở lọ muối nồng độ 40% là 100g.

Câu 8: (2 điểm) Cho ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O ; R). Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại N, M. Các đường BM, CN cắt nhau tại H.
a) Chứng minh AH vuông góc với BC tại K. 
b) Chứng minh tứ giác ANKC nội tiếp. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp này 
c) MN cắt CB tại F và AF cắt đường tròn (O) tại E. Chứng minh tứ giác AMNE nội tiếp. 
 Hướng dẫn:
a) Chứng minh AH vuông góc với BC tại K. 
[image: ]góc BMC = 90 (gnt chắn nửa đường tròn)   
 BM  AC	  BM là đường cao của ABC.	
Chứng minh tương tự CN là đường cao của ABC	 
Chứng minh được H là trực tâm của ABC 		
  AH  BC tại K.					
b) Chứng minh ANKC nội tiếp. Xác định tâm và bán kính. 
góc ANC = 90 (Do CN là đường cao của ABC)   
góc AKC = 90 (Do AK là đường cao của ABC)  
góc ANC = góc AKC = 1v (hay 90)	    	 
Kết luận tứ giác ANKC nội tiếp có AC là đường kính và tâm là trung điểm AC. 
c) Chứng minh tứ giác AMNE nội tiếp. 
Tứ giác AEBC nội tiếp  góc FEB = góc ACB 	
Tứ giác BNMC nội tiếp  góc FNB = góc ACB 	
 góc FEB = góc FNB   Tứ giác FENB nội tiếp  góc FEN = góc ABC
Tứ giác BCMN nội tiếp   góc ABC = góc AMN  			
 góc FEN = góc AMN   Tứ giác AMNE nội tiếp	


---- HẾT ----
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Ungdung M Hopthudén(%0)-d G Google @ YouTube [| BAOCHI [] THETHAO [] PHIMANH [] GWODUC [| MOKINH [] DENTU [] TRUONGTHPT [1 MUABAN [] EXCEL [] CONGTY »

A THOISY TOIVIET THEGIO VANHOA THETHAO DUISONG KINHDOANH GIOITRE GIAODUC CONGNGHE GAME SUCKHOE XE VIDEO = Q

‘vao phong tro doa cat ¢6 cd gai

0DUCYADAOTAO  K¥ THI TUYEN SINH LGP 10 TRUNG HOC PHO THONG
PHOHO CHIMINH NAMHOC 201
MON THI

DE MINH HOA Ngdy thic

“Tht gian Lim bil: 120 phie K ¢ 1ot g pht )
(Dé thi gom 02 trang) L L cidasel-onls

" 1) Cho parsbol (P): =1 +* va dutm thing (d): y=x+4.
Bang nhom co bac can N
hiép vao ket qué x3 5 8 VE(P)va (@) wén cing b tvc a0,

b. Tim tga 89 giao diém cia (P) va (d) bing phép tinh.
e 266 g (P)vi (&) bing phép

2) Cho phuong trinh: 3¢° ~2x-2=0 c6

m 14 3,3, Tinh gid tr cia cde bidu thire

s A=x +x, , B=x +x

3

Cho dubmg tron (0) ¢ duimg Kinh AB = 4. Duing trung tre cia OB cit nia dutmg

win i C. Tinh d di iy cung AC cia (0).

Cho.ring dién tich rimg. nhigt ddi

$=7183 4,6 wong do S tinh bing (it héc-a,  tnh bing 56 nam ke s ndm 1990

Hay i didn tch i it 06 vio cc nam 1990 vA 2018

Trung s6 doc dac, nguoi 5) Mt con robot duge thiétké c6 the di thing, quay mi gbc 90° sang i hoje sang
2 7 phai. Robot xult phit s vitrf A i thing 1 m, quay sang e i di thing 1 m, quay

e e S St sang phai b dithing 3 m, quay sang trdi 13 0 thing | m dén dich i vi i B, Tinh

doilaitien i theo dom vi mét khoing cich gila dich dén v noi uit phit cia robot (ghi kit qua gin

ding chinh xic dén | chr s thip phin).

4

Trii it duge xic dinh boi him b

Béos610giatcap 11
hueng thing vao cac
tinh mien Trung

e
—

6) Thyc hién chuong tinh khuyén mai “Ngay Chis Nhjt Ving", mt cia hing dién miy

gidm gid 50% wén 1 tivi cho 10 hing tivi gbm 6 40 céi véi gid bin 1¢ trude o 1o

6.500.000 d/céi. Bén trua cimg nghy thi cira hing 43 bin duge 20 i va cira hing

Hay chia sé ngay thang tinnay vai ban bé. (TR XYY
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